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	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9
MÔN : HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 150 phút
( Đề này gồm 05 câu, 01 trang)


Câu 1 (2,0 điểm)
1. Viết phương trình hóa học thực hiện chuyển hóa sau:



     (1)     Al2O3      (2)     Al2(SO4)3
 (3)
     (4)
  Na AlO2

          Al      (5)

(6)
      (8)
           Al(OH)3


              AlCl3     (7)     Al(NO3)3    (9)
(10)    Al2O3
2. Cho hỗn hợp gồm FeCl2 và AlCl3. Trình bày phương pháp hóa học, viết các phương trình hóa học xảy ra để điều chế Fe, Al riêng biệt.
Câu 2 (2,0 điểm)
1. Từ khí metan, nước, các dụng cụ, chất xúc tác coi như có đủ. Viết các phương trình hóa học để điều chế axit axetic.

2. Có 3 gói bột màu trắng không ghi nhãn, mỗi gói đựng riêng rẽ hai chất sau: Na2CO3 và K2CO3; NaCl và KCl; MgSO4 và BaCl2. Chỉ dùng nước và các ống nghiệm, hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết 3 gói bột trên. Viết các phương trình hóa học?  
Câu 3 (2,0 điểm)

1. Từ 250 ml dung dịch H2SO4 98% (D = 1,84 g/ml). Hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế thành dung dịch H2SO4 0,05M.
2. Cho hỗn hợp gồm khí clo, etilen và metan vào một ống nghiệm, sau đó đem úp ngược ống vào một chậu nước muối (trong đó có sẵn một mẩu giấy quỳ tím) rồi đưa ra ánh sáng khuếch tán. Viết các phương trình hóa học và giải thích các hiện tượng xảy ra.
Câu 4 (2,0 điểm)

1. Hòa tan hoàn toàn 28,4 g hỗn hợp CaCO3 và RCO3 (tỉ lệ mol CaCO3 và RCO3 là 2:1) bằng dung dịch HCl dư. Lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch NaOH 2,5 M được dung dịch A. Thêm BaCl2 vào dung dịch A thu được 39,4 g kết tủa.

a. Tìm kim loại R?

b. Tính thành phần phần trăm (theo khối lượng) mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu?

2. Cho 17,94 g hỗn hợp hai kim loại kiềm A, B (kim loại hóa trị I) vào 500 g nước thu được 517,32 g dung dịch C. Hãy xác định hai kim loại kiềm A, B biết rằng tỉ lệ khối lượng hai kim loại kiềm A, B trong hỗn hợp là 1 : 1 và MB > MA.
Câu 5 (2,0 điểm)

1. Rượu A có công thức CnH2n+1OH; trong phân tử rượu B hơn phân tử rượu A một nhóm –CH2-. Cho 11 g hỗn hợp hai rượu trên tác dụng hết với Na thì thu được 3,36 lít H2 (đktc). Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của hai rượu. Tính khối lượng của mỗi rượu trong hỗn hợp.
2. Đun nóng hỗn hợp 2 rượu CH3-CH2-OH và CH3-CH2-CH(OH)-CH3 với dung dịch H2SO4 đặc ở các điều kiện 1700C và 1400C (các phản ứng xảy ra tách nước). Viết phương trình hóa học của các phản ứng đó.
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	1. (1,0 điểm) 
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(6)  Al2O3 + 6HCl 
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	Mỗi phương trình hóa học viết đúng được 0,1 điểm

	
	2. (1,0 điểm)

	
	Cho dung dịch NaOH tới dư vào hỗn hợp, khi đó:



FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2↓



AlCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Al(OH)3↓

Vì dư NaOH nên:



Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

- Lọc lấy kết tủa đem nung tới khối lượng không đổi:



Fe(OH)2 
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FeO + H2O

- Dẫn khí H2 dư qua CuO nung nóng ta thu được Cu



FeO + H2 
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- Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch thu được sau khi lọc ta thu được :



NaAlO2 + 2H2O + CO2 → NaHCO3 + Al(OH)3↓

- Lọc lấy chất rắn và đem nung tới khối lượng không đổi:



2Al(OH)3 
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Al2O3 + 3H2O

- Điện phân nóng chảy Al2O3 với chất xúc tác criolit ta thu được nhôm:



2Al2O3 
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	 Phương trình hóa học:

2CH4 
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C2H2 + H2 
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C2H5OH + O2 
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	2. (1,0 điểm)

	
	- Lấy 3 mẫu chất cần nhận biết ra ba ống nghiệm có đánh số thứ tự tương ứng.

- Cho nước tới dư vào 3 ống nghiệm trên. Hai mẫu chất rắn tan hết là Na2CO3 và K2CO3; NaCl và KCl; mẫu chất tan nhưng tạo kết tủa ngay là MgSO4 và BaCl2.

PTHH: MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4↓

- Lọc lấy dung dịch MgCl2 thu được nhỏ vào 2 dung dịch thu được còn lại ở trên, ống nghiệm nào thấy có xuất hiện kết tủa trắng thì chứa dung dịch Na2CO3 và K2CO3 → nhận biết được gói bột đựng Na2CO3 và K2CO3.

PTHH: MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl

             MgCl2 + K2CO3 → MgCO3↓ + 2KCl

- Gói chất còn lại là NaCl và KCl.
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	* Tính toán


[image: image20.wmf]24

24

24

dd

1,84.250460()

98.460

450,8()

100

450,8

4,6()

98

HSO

HSO

HSO

mg

mg

nmol

==

==

==


Thể tích dung dịch H2SO4 0,05M thu được là:
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* Cách pha chế:

Đong lấy 91,75 lít nước cho vào bình (dung tích 100 lit). Nhỏ từ từ lượng axit đã cho vào bình trên tới hết, ta được dung dịch H2SO4 0,05M.
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	2. (1,0 điểm)

	
	Hiện tượng - giải thích:

Màu vàng lục trong ống nghiệm nhạt dần, nước dâng lên trong ống nghiệm, mẩu giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ. Do khí metan tác dụng với khí clo khi có ánh sáng khuếch tán tạo khí hiđro clorua. Khí này tan trong nước tạo dung dịch axit nên làm giấy quỳ tím hóa đỏ.
PTHH: CH4 + Cl2 
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 CH3Cl + HCl
(Hoặc có thể xảy ra tiếp các phản ứng:

CH3Cl + Cl2 
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 CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 
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 CCl4 + HCl)
C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2
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	a. Gọi số mol RCO3 trong 28,4 g hỗn hợp là x (mol), x > 0

thì số mol CaCO3 trong hỗn hợp là 2x mol.

        CaCO3 + 2HCl 
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 CaCl2 + H2O + CO2
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        RCO3 + 2HCl 
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 RCl2 + H2O     + CO2
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nNaOH = 0,2.2,5 = 0,5 (mol); 
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Theo đề bài ra, khi hấp thụ hoàn toàn CO2 vào dung dịch NaOH xảy ra 2 trường hợp:

* Trường hợp 1: Chỉ tạo muối Na2CO3
        CO2 + 2 NaOH 
[image: image32.wmf]®

 Na2CO3 + H2O (3)

        Na2CO3 + BaCl2 
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 BaCO3
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Theo phương trình (3,4) :
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EMBED Equation.DSMT4[image: image37.wmf]¹
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* Trường hợp 2 : Tạo muối Na2CO3 và NaHCO3
        CO2 + 2 NaOH 
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 Na2CO3 + H2O 

mol   a            2a                 a    

        CO2 + NaOH 
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 NaHCO3
mol  b            b                 b

Theo bài a = 0,2 (mol)

Mặt khác : 2a + b = 0,5 
[image: image41.wmf]Þ

b = 0,1 (mol)

Tổng số mol CO2 tạo thành sau phản ứng (1) và (2) là:

 0,2 + 0,1 = 0,3 (mol)

Hay 3x = 0,3 
[image: image42.wmf]Þ

 x = 0,1 (mol)

Ta có : 0,2.100 + 0,1.( MR+60) =28,4 
[image: image43.wmf]Þ

 MR = 24 (g)

Suy ra R là Mg.
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	b. Thành phần phần trăm (theo khối lượng) mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu:
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	2. (1,0 điểm)

	
	Gọi số mol A, B trong 17,94 g hỗn hợp lần lượt là x, y (mol) x, y > 0  

       2A + 2H2O  
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 2AOH + H2 
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mol   x    
    x/2

      2B + 2H2O  
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 2BOH + H2 
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mol   y                                  y/2

Khối lượng H2 thoát ra : 
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Theo bài ra ta có :
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Do MA < MB , Đặt MB = MA + a (a>0)

Ta có: x.MA + y. (MB +a) = 17,94

            (x+y).MA + y.a = 17,94

Do y, a > 0 nên y.a > 0, suy ra (x + y).MA < 17,94

                                       hay     0,62. MA < 17,94

                                                           MA < 28,93 (1)

Có x.MA = 8,97 và x +y = 0,62, suy ra x < 0,62


[image: image52.wmf]Þ

MA >
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(2)

Từ (1) và (2) ta có : 14,47 < MA < 28,93

Mà A là kim loại kiềm nên A là Na và MNa = 23 g

Ta có : x.23 = 8,97 
[image: image54.wmf]Þ

x = 0,39 
[image: image55.wmf]Þ

 y = 0,23

Suy ra MB = 39 g, vậy B là K
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	B hơn phân tử rượu A một nhóm –CH2-, suy ra A và B là đồng đẳng kế tiếp. Gọi công thức chung của 2 rượu là CnH2n+1OH (n>1).

2 CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2↑

Theo bài: số mol 2 rượu = 
[image: image56.wmf]2
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M2 rượu =
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Hay 14n + 18 = 36,67 => n 
[image: image58.wmf];
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Vậy công thức phân tử rượu A là CH4O, của rượu B là C2H6O.

Công thức cấu tạo của rượu A là CH3OH

Công thức cấu tạo của rượu B là C2H5OH
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	2. (1,0 điểm)

	
	CH3-CH2OH 
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CH2=CH2 + H2O

CH3-CH2-CH(OH)-CH3 
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 CH3 – CH=CH – CH3                                                                 

                                                                                    + H2O
CH3-CH2-CH(OH)-CH3 
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 CH3 – CH2 - CH = CH2 
                                                                                      + H2O
2CH3-CH2OH 
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 CH3-CH2 – O-CH2- CH3  + H2O

2CH3-CH2-CH(OH)-CH3 
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                                  C2H5-CH(CH3)-O-CH(CH3)-C2H5 + H2O

2CH3-CH2-CH(OH)-CH3 
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                                   C2H5-O-CH(CH3)-CH(CH3)-C2H5 + H2O
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